
Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

H19.1

2-

24052

4-

0013

NGUYỄ

N SINH 
TÀI 8863

27/02/

2024

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

075079

004334

08/09/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Nhà thuốc 

trực thuộc 

công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Sản 

phụ khoa 

Bảo Long

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

C25, tổ 

4B, KP 1, 

phường 

Bửu 

Long, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8757 cấp mới

2

H19.1

2-

24060

5-

0002

NGUYỄ

N ANH 
PHONG

5835/CC

HN-D-

SYT-

HCM

08/04/

2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược 

sĩ Đại 

học

025360

004

09/08/

2010

Công an 

TP. Hồ 

Chí Minh

NHÀ 

THUỐC 

HEALTH

Y 

PHARM

A 2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

1342, 

đường 

Đồng 

Khởi, KP 

3, phường 

Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8756 cấp mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 32 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 635/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

24053

0-

0006

Bùi Thị 

Thúy 
Hồng 8906

28/03/

2024

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

036198

019386

28/12/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Thúy 

Hồng 

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

14/57, tổ 

11, KP2, 

phường 

Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8755 Cấp mới

4

H19.1

2-

24052

2-

0011

Nguyễn 

Hoài 
Giao

12149/C

CHN-D-

SYT-

HCM

28/03/

2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược 

sĩ Đại 

học

087097

018108

09/08/

2021

Cục 

CSQLHC

VTTXH

Nhà thuốc 

Nguyên 

Trụ 

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

(Tờ bản 

đồ số 5, 

Thửa đất 

số 186) 

Tổ 52, KP 

4C, 

phường 

Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8754 cấp mới

2



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

000.0

0.12.

H19-

24051

0-

0004

Phan 

Triều 
Phong

001152/

CCHN-

D-SYT-

AG

08/01/

2020

Sở Y Tế 

An 

Giang

CCHN-

D-SYT-

AG


Dược 

sĩ Đại 

học

352185

577

02/04/

2009
An Giang

Nhà thuốc 

Lương 

Huy 

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

23/18, 

Nguyễn 

Khuyến, 

tổ 10, KP 

5, phường 

Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8753 cấp mới

6

000.0

0.12.

H19-

24051

0-

0010

PHẠM 

QUỐC 
THẮNG

2222/CC

HN-D-

SYT-

HCM

09/01/

2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

271464

411

10/08/

2005

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Bảo Huy

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

41/13, 

KP5, 

phường 

Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8752 cấp mới

3



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

24052

1-

0024

TRẦN 

THỊ 

BẢO 

HUYỀN

12663/C

CHN-D-

SYT-

HCM

23/05/

2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


075189

015987

21/09/

2021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

TTXH 

Nhà thuốc 

Hạnh 

Phúc 8

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

84/02, Lê 

Ngô Cát, 

KP5, 

phường 

Tân Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8751 Cấp mới

8

H19.1

2-

24053

1-

0015

 BÙI THỊ THƠM 6209
11/05/

2022

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

272884

444

22/02/

2017

CA Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh 

Phượng

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

173/90T, 

tổ 20, 

KP8, 

phường 

Long 

Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8750 cấp mới

4



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

000.0

0.12.

H19-

24041

1-

0022

VÕ BÁ TÙNG 7566
10/04/

2023

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

750940

15208

29/06/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Công ty 

cổ phần 

Dược 

phẩm 

FPT Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà thuốc 

Long 

Châu 241

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở 

điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Số 24 

Đ643, Xa 

lộ Hà Nội, 

KP 2, 

phường 

Long 

Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8749

Cấp mới 

(đổi DS 

qLCM)

10

H19.1

2-

24051

7-

0014

Nguyễn 

Đồng 
Thiệu 2916/

22/08/

2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

173073

152

Nhà thuốc 

Lê Quỳnh 

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

8/3 Hoàng 

Minh 

Chánh, 

KP Đồng 

Nai, 

phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8748 Cấp mới

5



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

24051

4-

0020

Trần 

Quỳnh 

Bảo 

Trâm 5477
14/06/

2021

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

272380

594

11/11/

2011

CA Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Bảo Trâm 

1

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

69/2, tổ 6, 

KP1, 

phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8747 Cấp mới

12

H19.1

2-

24061

0-

0007

NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

CHÂU 8296
29/08/

2023

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ cao 

đẳng

075198

001241

10/05/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

CHÂU

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Tổ 6, ấp 

5, xã 

Long 

Phước, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

8436//

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

8436/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

27/12/20

23

6



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

24061

1-

0009

Trần 

Thôn 
Nữ 509/

18/02/

2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271279

547

QUẦY 

THUỐC 

SỐ 509

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 1441, 

Quốc lộ 

1A, ấp 

Trà Cổ, 

xã Bình 

Minh, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

556///

Cấp điều 

chỉnh lần 2: 

số 

GCNĐĐKK

DD số 

556/ĐKKD

D-ĐNAI 

cấp ngày 

21/05/2021 

do điều 

chỉnh địa 

chỉ kinh 

doanh

14

H19.1

2-

24052

1-

0026

Nguyễn 

Tố 
Giang 2896/

22/08/

2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

271971

473

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở 

điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Khu phố 

5, xa lộ 

Hà Nội, 

phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

5301/

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKK

DD 

5301/ĐKK

DD-ĐNAI 

ngày cấp 

09/06/2021

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm 14 nhà thuốc )
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